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Lân đàu:.⁄431.....3......ˆ04‡ 

(_ Minoxyl solution 3%. Thuốc dùng ngoài. Hộp chứa 1 chai 60mL.
Đường dùng: dùng ngoài da. Mỗi 100mL chứa Minoxidil 3.0g. Bảo
quan trong bao bi kin ở nhiệt độ < 30°C, tránh ảnh sáng.Chỉ định, liễu
dùng & cách dùng. chống chỉ định: Xin vui lỏng đọc tờ HDSD kẻm
theo. Đọc kỹ HDSD trước khi dùng. Để xa tằm tay trẻ em.
NSX: Hyundai Pharm. Co., Ltd - 55, Jandari-gil. Pungse-Myeon,
Dongnam-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Hàn Quốc.
Số lỏ SX, NSX, HD xem “Lot No., Mfg.date, Exp.date tran bao bi.
DNNK: Số GPNK: Ngày cấp:
Các thông tin khácđề nghịxem trong tờ HDSD kém theo
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Composition:
Each bottle (60mL) contains

Minoxidil 3% (3g/100m /
4, J * /
TZ Storage: AA /

N 60mL Storeinalight protéckedtight container ø
at temperature<30°C.\_Ÿ

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Ò CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING
MINOXYL INSTRUCTIONS BEFORE USE. `.

SOLUTION
(Minoxidil)

39 LOT No. :
% MFG. Date :

z= EXP. Date :
© HYUNDAI PHARM, CO,, LTD Visa No, ca 
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Nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế

1. Tên thuốc: Minoxyl solution 3%.
_2. Thành phân:

Mỗi chai (60mL) chứa: Minoxidil 3,0g/100mL.

Tá dược: Dexpanthenol, Propyl Gallate, Concentrated Glycerin, Polyoxyl 10 Oley ether,

Copovidone, Citricacid, Ethanol, Purified water.

3. Dạng bào chê:

Dung dịch trong suôt không màu tới vàng nhạt, dùng ngoài da.

4. Các đặc tính dược lực học, được động học

Các đặc tính dược lực học:

Cơ chế kích thích sự mọc tóc của minoxidil còn chưa được hiểu rõ, nhưng minoxidil có thể

ngăn sự rụng tóc qua các tác động sau:

- _ Kích thích sự phát triển giai đoạn đầu của chu trình tóc.

- - Kéo dài giai đoạn đầu của chu trình tóc.

- — Phục hồi giai đoạn đầu của chu trình tóc từ giai đoạn ngừng phát triển của tóc.

Cũng như các chất giãn mạch ngoại biên, minoxidil làm trăng chu trình phát triển của nang

tóc. Minoxidil kích thích yếu tố phát triển màng trong mạch máu, yếu tố này có vai trò trong

việc làm tăng sự mở mao mạch, tăng sự chuyên hóa thường gặp trong giai đoạn đầu của chu

trình tóc.

 

Các đặc tính dược động học:

Khi dùng ngoài da, minoxidil hấp thu kém ở vùng da nguyên vẹn, khoảng 1,7% liều sử dụng

hấp thu vào hệ tuần hoàn. Sau khi ngưng sử dụng minoxidil bằng đường dùng ngoài da, 95%

minoxidil được hấp thu vào hệ tuần hoàn sẽ đào thải trong vòng 4 ngày. Chất có hoạt tính là

minoxidil sulfate. Minoxidil không gắn với gzotein huyết tương. Minoxiddi khôn qua đuợu

hang rào máu não. Minoxidil và chất chuyển hóa bài tiết chủ yếu qua nước tiểu.

Š.Qui cách đóng gói:

Hộp chứa ] chai 60mL.

6. Chỉ định:

Minoxyl được chỉ định dùng ngoài dé trị chứng rụng tóc cho người từ 18-65 tuôi.

Liều dùng và cách dùng:

1) Sau khi làm khô tóc và da đầu, dùng 0,5 — ImL trên vùng da bị hói hai lần tt ngày
(buôi sáng, buổi tối) trong ít nhất 4 tháng.

2) Không dùng quá 2mL mỗi ngày.

3) Tinh trang hoi đầu có thể tái diễn sau khi ngưng sử dụng.

<Cách dùng>

Dùng dạng xỊt:

- Mở nắp chai trước khi sử dụng và đóng nắp lại sau khi sử dụng.

- _ Vị một lần xịt khoảng 0,1§mL, nên xịt 3-5 lần cho mỗi lần sử dụng.

- - Khi không sử dụng tạm thời hoặc không sử dụng trong một thời gian dài, dung

địch có thể không xịt được vì vòi xịt bị khóa và dẫn đến chức năng xịt bị hư.

- - Khi sử dụng lại, lau sạch đầu xịt trước khi sử dụng.

Dùng đạng ống hút

- _ Ông hút được đính kèm với sân phâm
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- Dua éng hút vào bình và lầy khoảng 0,5 mL — 1mL, xịt lên vùng da đầu bị hói.

- Bao quản sản phẩm với Ống hút đưa vào trong lọ.

- Ong hit được trang bị với nắp an toàn. Khi sử dụng lại, xoay nắp chai sang phải

đồng thời Ấn nhẹ xuống.

 

Chống chỉ định: Không sử dụng cho những bệnh nhân sau:

1)
2)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

Trẻ em dudi 18 tudi
Bệnh nhân bị mẫn cảm hoặc có tiền sử mẫn cảm với thành phần của thuốc.

ệnh nhân bị bệnh tim mạch (động mạch vành, loạn nhịp tim, suy tim sung huyết

hoặc bệnh mạch máu, tăng huyết áp đã được điều trị hoặc chưa, hạ huyết áp),
Bệnh nhân rụng tóc không do yếu tổ di truyền.

Bệnh nhân đột nhiên rụng tóc từng mang.

Bệnh nhân bị những bất thường ở da đầu như ban đó, viêm, nhiễm trùng, kích ứng,
đau, vảy nến, phỏng nắng.

Bệnh nhân rụng tóc không rõ nguyên do.

Bệnh nhân đang dùng sản phẩm khác cho da đầu,

Bệnh nhân bị cạo da đầu.

 

19) Bệnh nhân không dung nạp với dung dịch minoxidil,

7

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Than trong:

Vì sự hấp thu thuốc quá mức do dùng sai hoặc do mức độ nhạy cảm khác nhau của
từng cá nhân có thể dẫn đến tác động toàn thân trên hệ tim mạch chẳng hạn, vì vậy

cần phải hỏi bác sĩ hoặc được sĩ trước khi sử dụng.

Bác sĩ hoặc dược sĩ nên kiểm tra tình trạng bat thường ở da đầu và sức khỏe bệnh

nhân trước khi sử dụng. Tróc da tại chỗ, viêm da, vảy nến và phỏng nặng có thể lâm
tăng sự hâp thu, dan tưng nguy cơ gây phản ứng phụ. Bệnh nhân khi sử dụng sản

phẩm này nên kiểm tra sức khỏe và tham vẫn ý kiến của thấy thuốc. Khi phản ứng

phụ xảy ra đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tỉm mạch, điều này có thê làm

tình trạng bệnh nhân trầm trọng hơn.

Vì một lượng nhỏ thuốc có thể hấp thu được qua da và gây tác động toàn thân như giữ

muỗi và nước, phù, tràn dịch màng ngoài tim, viêm màng ngoài tim, tắc mạch, tìm

đập nhanh. làm trầm trọng thêm tình trạng đau thắt ngực hiện tại, hoặc gây đau thắt
ngực ớ bệnh nhân bị bệnh mạch vành chưa chân đoán được, theo dõi bệnh nhân cần

thận và ngưng sử dụng thuốc khi thấy có bất kỳ triệu chứng nào xảy ra.

Tuy nhiên, tình trang ir dich và phù có thê điều trị bằng thuốc lợi tiểu nế

tình trạng nhịp tìm nhanh và chứng đau thắt ngực có thể được điều chỉnh
te ché adrenergic như chất ức chế ƒ--adrenaline.

Ngưng sử dụng thuốc và tham vân ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi có các triệu chứng

sau đây xây ra: ặt, tăng cân mà không rõ

  

  lau ngực, tăng nhịp tim, mệt mỏi, chóng r

nguyên nhân, phù ở chân và tay, đỏ và kích ứng da.

Không tăng liều sử dụng, vẫn dùng liều bình thường nếu quên dùng thuốc.

Sản phẩm này không có tác động trên tóc rụng do các nguyên nhân sau: tình trạng do

thuốc, dinh dưỡng (thiếu sắt, dùng vitamin A quá liều, nhược giáp, hóa trị liệu, bệnh

gây sẹo trên da đầu. sản phẩm chăm sóc tóc gây sẹo hoặc phỏng sâu trên da đầu, như

bim tóc, liệu pháp hormone nam lien tục, rụng tóc hơn 10 năm, hói đo dị truyền).
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7) Tình trạng rụng tóc tạm thời có thể tăng khi bắt đầu sử dụng. Ngưng sử dụng và tham

vấn ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ nếu tình trạng này kéo đài trên 2 tuần.

§)_ Ngưng sử dụng nếu tình trạng bệnh không cải thiện sau 4 tháng điều trị.

Thận trọng khi sử dựng

1) Sản phẩm này chỉ được dùng ngoài và dùng trên da đầu, mặt khác tác dụng phụ trằm

trọng có thể xây ra.
2) Không băng bịt kín nơi bôi thuốc,

3) Tránh tiếp xúc với mắt vì có thể gây phỏng hoặc kích ứng. Rửa ngay lập tức với nước

sạch khi những phần nhạy cảm tiếp xúc với thuốc như mắt, đa trầy, niêm mạc.

4) Rua tay sạch sẽ sau khi sử dụng thuốc,

5) Chỉ dùng những sản phẩm chăm sóc tóc sau khi vùng bôi thuốc đã khô, và khi dùng

buổi tối nên bôi thuốc trước khi ngủ 2~4 giờ để cho vùng bôi thuốc được khô trước
khi ngủ.

6) Không dùng máy say tóc để làm khô nhanh vì có thể làm giảm hiệu quả của thuốc do

sự lưu thông khí trên đa đầu,
Thận trong khi bảo quản

1) Trảnh hơi nóng vì sản phâm có tính dễ cháy.

2)_ Giữ xa tầm tay trẻ em.

Sw dung cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Mặc dù tác động quái thai chưa thấy xuất hiện trên động vật thử nghiệm, giảm tỉ lệ thụ thai ở

chuột và tăng sự hấp thu qua bảo thai ở thỏ khi dùng liều gấp 5 lần liều uống ở người

Vì tính an toàn, không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và phụ nữ có khả năng có thai,

Không dùng thuốc này cho phụ nữ cho con bú,

8. Tương tác thuốc:

Không dùng thuốc này với corticoid dùng ngoài, retinoid, Vaseline, dithranol hoặc thuốc mà

có thể làm tăng sự thắm thuốc qua da.

Mặc dù chứ được chứng mình trên lâm sảng, nhưng tinh trạng hạ huyết áp thế đứng có thể

gia tang ở những bệnh nhân sử dụng liên tục chất giãn mạch như guanethidine.

9, Tác động không mong muốn của thuốc:

 

Tần suất sử dụng quy ước sau: Rất thường gặp (>1/10); Thường gặp (>1 / 100 đến <1/10); Ít

gặp (>1/1.000 đến <1/100); Hiểm gặp (>1/10.000 đến <1/1.000); Rất hiểm gặp (<1/10.000)
Các tác dụng không mong muôn được báo cáo trong quá trình sử dụng thê hiện sàng sáu

đây: QZ“77 

Hệ cơ quan Tan sé Tác dụng không mong muốn
 

Hệ thống miễn dịch lThường gặp— |Phản ứng quá mẫn (bao gồm phù mặt, đỏ da toàn
thân, ngứa, sưng mặt, và sưng cô họng)
 

ị Ít gặp Phi mạch (bao gồm phù môi, sưng môi, phù
miệng, sưng họng thực quân, phù họng, sưng lưỡi

và phù lưỡi)
 

Rối loạn hệ thần kinh [Rat thường gặp [Dau đầu
     Ít gặp Chong mat
 



 

Rối loạn mắt Ít gặp Kích ứng mắt
 

 

 

 

 

 

Rối loan tim mach Thường gặp 'Đau ngực

Ít gặp Tăng nhịp tim

Đánh trồng ngực

Rối loạn mạch máu Ít gặp Huyết áp thấp

Rối loạn hệ hô hấp, lồng lÍt gặp Ching kho the
ngực và trung that

Rối loạn tiêu hóa Ít gặp Buồn nôn

IN6n

Rồi loạn da và mô dưới |Thường gặp Chứng rậm lông (mọc nhiều trên khuôn mặt ở

da Iphụ nữ}

INgứa (bao gồm ngứa toàn thân và ngứa mắt)
Phat ban (bao gồm phát ban toàn thân, ban mụn

trứng cá)

[Viêm da (bao gồm viêm đa tiếp xúc, đị ứng, viêm
đa dị ứng và viêm da tiết bã)
 

Ít gặp Khô da

Bong da (bao gồm phát ban tróc da và viêm da

tróc da)

|Mụn trúng cá (phát ban mụn trứng cá)

MÁT tóc tạm thời
| Thay đổi kết cấu tóc và màu tóc

IRắi loạn chung [Tbường gặp — |Phù ngoại biên |
I 

Ít gặp Phan ứng tại chỗ (Có thể ảnh hưởng đến tai và
mặt, thường bao gồm ngứa, kích ứng, đau, phát

ban, phù, đa khô, ban đỏ và đỏ da nhưng đôi khi

có thể nặng hon bao gồm tróc da. viêm da, phỏng
rộp, chảy máu và loét)
     Điều tra Thuong gặp [Tăng cân
 

Thông báo cho bác sĩ những tác động không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

10. Quá liều và cách xử trí:

Khi dùng hơn liều khuyến nghị mỗi ngày hoặc dùng trên vùng da không phải da đầu (3.5mL

dung dich minoxidil 3% chứa 100ng minoxidil là liều tối đa để điều trị cao huyết áp khi dùng

đường uống), có thê dẫn đến sự hấp thu toàn thân gây nên tác động giãn mạch nhụđịch hạ

huyết áp, nhịp tìm nhanh. yy \/

Tình trạng ứ dịch có thê điêu trị băng thuộc lợi tiêu, nhip tim nhanh diéu chinh bang thude uc

chế -adrenergic.

Tình trạng hạ huyết áp, tiêm truyền dung dịch đẳng trương NaCI 0,9%. Tránh dùng chất kích

thích adrenergic như nor-epinephrine và epinephrine vì có thể kích thích tim.

11. Ảnh hướng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc có thể gây ra tác dụng không muốn như ngủ gà, do đó tránh sử dụng thuốc khi lái xe
hay vận hành máy móc.
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12. Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc

Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ < 30C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuat:

Sản xuất bởi:

Zz HYUNDAI PHARM CO., LTD.

ẾẾ D30NöEI Địa chỉ: 55, Jandari-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, héanan-si

PHARM  Chungcheongnam-do, Korea.

14. Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Ngày 23 ee 06 nam 2017
ôecØ-sẻ đăng ký thuốc   

Giám đốc TRÀN THỤY VƯƠNG

 



Nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.
Dé xa tam tay tré em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

1. Tên thuốc:

Minoxyl solution 3%.

2. Thanh phan, hàm lượng của thuốc:

Mỗi chai (60mL) chứa: Minoxidil 3,0g/100mL.
Ta duoc: Dexpanthenol, Propyl Gallate, Concentrated Glycerin, Polyoxy! 10 Oley ether,

Copovidone, Citric acid, Ethanol, Purified Water.

3. Mô tả sản phẩm:

Dung dịch trong suốt không màu tới vàng nhạt.
4. Qui cách đóng gói:

Mỗi hộp 1 chai 60mL..
5... Thuốc dùng cho bệnh gì?

Minoxyl được chỉ định dùng ngoài dé trị chứng rụng tóc cho người từ 1§-65 tuôi.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

1) Sau khi làm khô tóc và da đầu, dùng 0,5 — 1mL trên vùng da bị hói hai lần một ngày

(buôi sáng, buổi tối) trong ít nhất 4 tháng.

2) Không dùng quá 2mL mỗi ngày.

 

3) Tinh trang hoi dau có thé tái diễn sau khi ngưng sử dụng.

<Cách dùng>

Dung dang xit:

- Ménap chai trudc khi str dung va dong nap fai sau khi sử dụng.

- — Vì một lần xịt khoảng 0,18mL, nên xỊt 3-5 lần cho mỗi lần sử dụng.

- — Khi không sử dụng tạm thời hoặc không sử dụng trong một thời gian

có thê không xịt được vì vòi xịt bị khóa và dẫn đến chức năng xịt bị hư.

- — Khi sử dụng lại, lau sạch đầu xịt trước khi sử dụng.

Dùng đạng ống hút

- _ Ống hút được đính kèm với sản phâm

- Đưa ống hút vào bình và lây khoảng 0,5 mL — 1mL, xịt lên vùng da đầu bị hói. ạ

- Bảo quản sản phẩm với ông hút đưa vào trong lọ.

- — Ông hút được trang bị với nắp an toàn. Khi sử dụng lại, xoay nắp chai sang phải đồng

thời ấn nhẹ xuống.

  
7. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Không sử dụng cho những bệnh nhân sau:

1) Trẻ em dưới 18 tuổi

2) Bệnh nhân bị mẫn cảm hoặc có tiền sử mẫn cảm với thành phần của thuốc.

3) Bệnh nhân bị bệnh tỉm mạch (động mạch vành, loạn nhịp tỉm, suy tỉm sung huyết

hoặc bệnh mạch máu, tăng huyết áp đã được điều trị hoặc chưa, hạ huyết áp).

4) Bệnh nhân rụng tóc không do yếu tố di truyền.

5) Bệnh nhân đột nhiên rụng tóc từng mảng.



6) Bệnh nhân bị những bất thường ở da đầu như ban đỏ, viêm, nhiễm trùng, kích ứng,

dau, vay nến, phỏng nắng.

7) Bệnh nhân rụng tóc không rõ nguyên do.

8) Bénh nhân đang dùng sản phẩm khác cho da đầu.

9) Bệnh nhân bị cạo da đầu.
10) Bệnh nhân không dung nạp với dung dich minoxidil.

§._ Tác dụng không mong muốn:

Tần suất sử dụng quy ước sau: Rất thường gặp (1⁄10); Thường gặp >1 / 100 đến <1/10); Ít

sặp (21/1.000 đến <1/100);Hiểm gặp Œ1⁄10.000 đến <1/1.006); Rất hiếm gặp (<1/19.000)

Các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong quá trình sử dụng thê hiện ở bang sau
đây:
 

Hệ cơ quan | Tan sé Tác dụng không mong muốn
 

Hệ thống miễn dịch Thuong gap Phan ting quá mẫn (bao gồm phù mặt, đỏ da toàn

thân, ngứa, sưng mặt, và sưng cô họng)
 

Ít gặp Phd mach (bao gồm phù môi, sưng môi, phù
miệng, sưng họng thực quản, phù họng, sưng luối

và phủ lưỡi)
 

Rối loạn hệ thần kinh Rất thường gặp |Đau đầu
 

 

 

 

 

 

 

 

Ít gặp Chong mat

R6i loạn mắt Ít gặp Kích ứng mắt

Rối loạn tim mạch Thường gặp [Đau ngực

Ít gập Tang nhip tim |

Danh tréng ngue

Rồi loạn mạch máu Ít gặp Huyết áp thấp

IRồi loạn hệ hô hấp, lồng [it gap Chứng khó thờ
Ingực và trung thât

Rối loạn tiêu hóa Ít gặp Buôn nôn
INôn

Rối loạn da và mô dưới /Thudng gap Chứng rậm lông (mọc nhiều trên khuôn mặt ở

da phụ nữ)

Netra (bao gdm ngứa toàn thân và ngứa mất)
Phát ban (bao gồm phát ban toàn thân,„ bayệu

trúng cá) Ne)

Viêm da (bao gồm viêm da tiếp xúc, dị ứng, viễm
đa dị ứng và viêm da tiết bã)

Ít gặp Khô da
Bong da (bao gồm phát ban tróc da và viêm đa

tróc da)

Mụn trứng cá (phát ban mụn trứng cá)

Mất tóc tạm thời

     Thay đổi kết cầu tóc và màu tóc
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Rồi loạn chung Thường gặp IPhù ngoại biên
 

Ít gặp Phan ứng tại chỗ (Có thể ảnh hưởng đến tại và
Imặt, thường bao gồm ngứa, kích ứng, dau, phát
ban, phù, da khô, ban đỏ và đỏ da nhưng đổi khi
(có thé nang hơn bao gồm tróc da, viêm da, phòng
lrộp, chây máu và loét)
    Điều tra 'Thường gặp [Tăng cân
 

Thông báo cho bácsĩ những tác động không mong muốngặp phải khi sử dụng thuốc.

9. Nên tránh đùng những, thuốc gì hoặc thực phẩm gì khi đang sứ dụng thuốc này?

1) Không dùng thuộc này với corticoid dùng ngoài, retinoid, Vaseline, dithranol hoặc

thuốc mà có thê làm tăng sự thấm thuốc qua da.

2) Mặc dù chứ được chứng mình trên lâm sàng, nhưng tinh trang hạ huyết áp thế đứng

có thê gia tăng ở những bệnh nhân sử dụng liên tục chất giãn mạch như guanethidine.

10, Cần làm gì khi 1 lần quên dừng thuốc? - -
Không tăng liễu sử dụng, vẫn dùng liêu bình thường nêu quên dùng thuốc,

11. Cần báo quần thuốc này như thế nào?
Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ < 30°C, tránh ánh sáng.

12. Những đấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều? `

Khi dùng hơn liễu khuyển nghị mỗi ngày hoặc dùng trên vùng da không phải da đầu

(3,5m). dưng dich minoxidil 3% chúa 100ng minoxidil là liều tối đa để điều trị cao huyết

áp khi đùng đường uống), có thể dẫn đến sự hấp thu toàn thân gây nên tác động giãn mạch

như ứ địch, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh.

Tình trạng ứ dịch có thể điều trị bằng thuốc lợi tiểu, nhịp tim nhanh điều chỉnh bằng thuốc

ve ché B-adrenergic.

Tinh trạng hạ huyết áp, tiêm truyền dung dịch ding truong NaC! 0,9%, Tranh dang chất

kích thích adrenergic nhw nor-epinephrine va epinephrine vi cé thé kích thích tim.

13, Cần phải lam gì khi dùng thuốc quá Mều khuyén cdo?
Nêu bạn nghỉ ngờ quá can tim thầy thuộc hoặc đến cơ sở y tế gân nhất ngay lập tức.

14. Nhữngđiều cần thận trọng khi dùng thuốc này

1) Vì sự hấp thu thuôc quá mức do dùng sai hoặc do mức độ nhạy cảm khác nhau của

từng cá nhân có thể dẫn đến tác động toàn thân trên hệ tim mạch chẳng hạn, vì vậy cần

phải hỏi bác sĩ hoặc được sĩ trước khi sử dụng.

2) Bác sĩ hoặc dược sĩ nên kiểm tra tỉnh trạng bất thường ở da đầu và sức khỏe bệnh
nhân trước khi sử dụng. Tróc đa tại chỗ, viêm da, vảy nên và phỏng nặng có thể làm tăng

sự hấp thu, dẫn đến tưng nguy cơ gây phản ứng phụ. Bệnh nhân khi sử dụng sản phẩm này

nên kiểm tra sức khỏe và tham vẫn ý kiến của thấy thuốc. Khi phản ứng phụ xảy rằNtïc /

biệt ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, điều này có thê làm tìnhtrạng bề

nhân tram trong hon.

 

3) Vì một lượng nhỏ thuốc có thể hấp thu được qua da và gây tác động toàn thân như giữ

muối và nước, phù, tràn dịch màng ngoài tim, viêm màng ngoài tim, tắc mạch, tim đập

nhanh, làm trầm trọng thêm tình trạng đau thắt ngực hiện tại, hoặc gây đau thất ngực ở

bệnh nhân bị bệnh mạch vành chưa chẩn đoán được, theo đõi bệnh nhân cần thận và

ngưng sử dụng thuốc khi thấy có bất kỳ triệu chứng nao xây ra.
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Tuy nhiên, tình trạng ứ dịch và phù có thể điều trị bằng thuốc lợi tiểu nếu cần thiết, tình

trạng nhịp tỉm nhanh và chứng đau thắt ngực có thê được điều chỉnh bằng thuốc ức chế

adrenergic nhu chat tre ché B-adrenaline.

4) Ngung sir dung thuéc va tham van y kiến bác sĩ hoặc được sĩ khi có các triệu chúng

sau đây xảy ra: đau ngực, făng nhịp tim, mệt mỏi, chóng mặt, tăng cân mà không rõ

nguyên nhân, phù ở chân và tay, đỏ và kích ứng da.

5) Không tăng liều sử dụng, vẫn dùng liều bình thường nếu quên dùng thuốc.

6) Sản phẩm này không có tác động trên tóc rụng do các nguyên nhân sau: tình trạng do

thuốc, dinh dưỡng (thiếu sắt, dùng vitamin A quá liều, nhược giáp, hóa trị liệu, bệnh gây

sẹo trên da đầu, sản phẩm chăm sóc tóc gây sẹo hoặc phỏng sâu trên da đầu, như bím tóc,

liệu pháp hormone nam lien tục, rụng tóc hơn 10 năm, hói do đi truyền).

7) _ Tình trạng rụng tóc tạm thời có thê tăng khi bắt đầu sử dụng. Ngưng sử dụng và tham

vẫn ý kiến của bác sĩ hoặc được sĩ nếu tình trạng này kéo dài trên 2 tuần.

§)_ Ngưng sử dụng nếu tình trạng bệnh không cải thiện sau 4 tháng điều trị.

Thận trọng khi sử dụng

1) Sản phẩm này chỉ được dùng ngoài và dùng trên da đầu, mặt khác tác dụng phụ trầm

trọng có thể xây ra.

2) Không băng bịt kín nơi bôi thuốc.

3) Tránh tiếp xúc với mắt vì có thể gây phỏng hoặc kích ứng. Rửa ngay lập tức với nước

sạch khi những phần nhạy cảm tiếp xúc với thuốc như mắt, da trầy, niêm mạc.

4) Rửa tay sạch sẽ sau khi sử dụng thuốc.

5) Chỉ dùng những sản phẩm chăm sóc tóc sau khi vùng bôi thuốc đã khô, và khi dùng

buôi tối nên bôi thuốc trước khi ngủ 2~4 giờ để cho vùng bôi thuốc được khô trước khi

ngủ.

6) Không dùng máy sấy tóc để làm khô nhanh vì có thể làm giảm hiệu quả của thuốc do

sự lưu thông khí trên da đầu.

Thận trong khi bảo quản

1) Tránh hơi nóng vì sản phẩm có tính dễ cháy.

2) Giữ xa tầm tay trẻ em.

Sử dung ởphụ nữ có thai và cho con bú:

Mặc dù tác động quái thai chưa thây xuât hiện trên động vật thử nghiệm, giảm tỉ lệ thụ thai

ở chuột và tăng sự hắp thu qua bào thai ở thỏ khi dùng liều gấp 5 lần liều uống oN

Vì tính an toàn, không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và phụ nữ có khả năng cỗ thai.

Không dùng thuốc này cho phụ nữ cho con bú.

II Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: :
Thuộc có thê gây ra tác dụng không muôn như ngủ ga, do đó tránh sử dụng thuộc khi lái

xe hay vận hành máy móc.

16, Khi nào cần tham vẫn bác sỹ ;

Khi co bat ky bat thường nào vệ tac dung phụ, hoặc các phan ứng tương tác thuôc.

Néu can them thing tin xin hỏi ý kiên bác sĩ hoặc dược sĩ.

17. Hạn dùng của thuộc:

30 tháng kê từ ngày sản xuât.



1§. Tên/ biểu tượng của nhà sản xuất/ nhà nhập khẩu/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký

sản phẩm? J
Nhà sản xuất: HYUNDAI PHARM. CO., LTD. ⁄

ấu >, Jandari-gil, Pungse-myeon, Dongnam-gu, cH a2“si,

—r Chungcheongnam-do, Korea.

19. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân.

Ngày 2vn 06 năm 2017

lá +? ẻKane ky thuốc
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